
BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

(Kèm theo Kế hoạch số: 111/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND huyện Nho Quan) 
 

Số 

TT 

Đơn vị 

tuyển dụng 

Ngạch chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã 

tài 

liệu 

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

Ngành, chuyên 

ngành 
Vị trí việc làm Yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện Ghi chú 

I 

Sự nghiệp 

Giáo dục và 

Đào tạo 

  27      

1 

Các trường 

thuộc bậc học 

Mầm non 

Giáo viên 

mầm non hạng 

III, mã số 

V.07.02.26 

TL1 07 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

hoặc đại 

học sư 

phạm 

Sư phạm Mầm non; 

Sư phạm Giáo dục 

Mầm non; Giáo 

dục mầm non; 

Song ngành Giáo 

dục mầm non - Sư 

phạm Mĩ thuật 

Giáo viên mầm non 

Giáo dục và chăm sóc 

trẻ theo chương trình 

giáo dục bậc Mầm non 

của Bộ Giáo dục và đào 

tạo 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng theo quy định tại Thông tư 

01/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021; Thông tư 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo   

2 

Các trường 

thuộc bậc học 

Tiểu học 

Giáo viên tiểu 

học hạng III, 

mã số 

V.07.03.29 

 

TL2 

09 Đại học 

Giáo dục Tiểu học; 

Sư phạm tiểu học; 

Tiểu học; Giáo dục 

Tiểu học - Sư phạm 

Tiếng Anh 

Giáo viên tiểu học dạy 

học các môn văn hóa 

bậc Tiểu học theo 

chương trình giáo dục 

bậc tiểu học của Bộ 

Giáo dục và đào tạo 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng theo quy định tại Thông 

tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021; Thông tư 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Trường hợp không 

phải đào tạo ngành, 

chuyên ngành sư 

phạm thì phải có 

chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm theo chương 

trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành; 

không yêu cầu 

chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với 

người có bằng cử 

nhân chuyên ngành 

phù hợp và có bằng 

tốt nghiệp Trung 

cấp sư phạm hoặc 

Cao đẳng sư phạm. 

03 Đại học 

Sư phạm Tin học; 

Tin học; Công 

nghệ thông tin; Tin 

học ứng dụng 

Giáo viên tiểu học dạy 

học môn Tin học bậc 

Tiểu học theo chương 

trình giáo dục bậc tiểu 

học của Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng theo quy định tại Thông 

tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021; Thông tư 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

03 Đại học 

Sư phạm Tiếng 

Anh; Tiếng Anh sư 

phạm; Ngôn ngữ 

Anh; Ngôn ngữ 

Tiếng Anh 

 

Giáo viên tiểu học dạy 

học môn Tiếng Anh bậc 

Tiểu học theo chương 

trình giáo dục bậc tiểu 

học của Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng theo quy định tại Thông 

tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021; Thông tư 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 



12 

 

 

Số 

TT 

Đơn vị 

tuyển dụng 

Ngạch chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã 

tài 

liệu 

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

Ngành, chuyên 

ngành 
Vị trí việc làm Yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện Ghi chú 

3 

Các trường 

thuộc bậc học 

Trung học cơ 

sở 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III, mã 

số V.07.04.32 

 

TL3 03 Đại học Sư phạm Vật lý 

Giáo viên trung học cơ 

sở dạy học môn Vật lý 

bậc trung học cơ sở theo 

chương trình giáo dục 

bậc trung học cơ sở của 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng theo quy định tại 

Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT 

ngày 02/02/2021; Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Trường hợp không 

phải đào tạo ngành, 

chuyên ngành sư 

phạm thì phải có 

chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm theo chương 

trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành; 

không yêu cầu 

chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với 

người có bằng cử 

nhân chuyên ngành 

phù hợp và có bằng 

tốt nghiệp Trung 

cấp sư phạm hoặc 

Cao đẳng sư phạm. 

4 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề nghiệp - 

Giáo dục 

thường xuyên 

Giáo viên 

trung học phổ 

thông hạng III, 

mã số 

V.07.05.15 

TL4 02 Đại học 
Sư phạm Toán học; 

Toán học 

Giáo viên THPT dạy học 

môn Toán bậc THPT 

theo chương trình giáo 

dục của Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng theo quy định tại 

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT 

ngày 02/02/2021; Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

II 

Sự nghiệp 

Văn hóa 

Thông tin - 

Thể thao 

 

 

03      

1 

Trung tâm 

Văn hóa - Thể 

thao và 

Truyền thanh 

huyện 

Chuyên viên, 

mã số 01.003 
TL5 02 

Đại học 

Luật; Công tác xã 

hội 
Hành chính - Tổng hợp 

Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức 

nghề nghiệp, về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng theo quy định hiện 

hành 

 

Biên tập viên 

hạng III, mã số 

V.11.01.03 

TL6 01 Báo chí 

Sản xuất các chương 

trình phát thanh bằng 

tiếng việt bao gồm: các 

tin bài, bài phát thanh về 

xây dựng hệ thống chính 

trị; chuyên mục phổ biến 

pháp luật 

Đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ 

đào tạo bồi dưỡng theo Thông tư 

13/2022/TT-BTTTT ngày 

26/8/2022 của Bộ Thông tin và 

truyền thông. 

 

  Tổng số   
 

30           


